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I. THÔNG TIN GIỐNG 

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Đông Xuân 75-80 ngày, vụ Hè Thu 72-76 ngày.  

- Hạt dạng hình trụ, vỏ hạt màu xanh vàng sáng bóng (xanh mỡ). 

- Khối lượng 1.000 hạt lớn, từ 65 - 70 gam.  

- Năng suất hạt:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và vùng Đông Nam bộ đạt từ 20 - 25 tạ/ha. 

+Vùng Tây Nguyên đạt từ 15 - 17 tạ/ha. 

- Giống đậu xanh ĐXBĐ.07 chín tập trung (thời gian chín mỗi đợt ≤16 ngày) 

với năng suất thực thu lần 1 đạt trên 65% so với tổng năng suất, không bị 

tách quả (điểm 1), chịu hạn tốt và kháng bệnh khảm vàng (điểm 1). 

     

 
Khả năng kháng bệnh khảm vàng (MYMD) của giống đậu xanh ĐXBĐ.07  

so với đối chứng ĐX208  

 

ĐXBĐ.07 

GIỐNG ĐẬU XANH ĐXBĐ.07 
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Kính chúc bà con được mùa bội thu! 

II. KỸ THUẬT CANH TÁC 

Thời vụ 

gieo trồng 

- Vùng Duyên hải Nam Trung bộ: Vụ Đông Xuân gieo tháng 1 - 2 và 

vụ Hè Thu gieo từ tháng 4 - 5. 

- Vùng Tây Nguyên: Vụ 1 (Hè Thu) gieo từ tháng 4 - 5 và Vụ 2 (Thu 

Đông) gieo từ tháng 7 - 8. 

- Vùng Đông Nam bộ: Vụ Đông Xuân gieo tháng 12 - 1 và vụ Hè Thu 

gieo từ tháng 4 - 5. 

Kỹ thuật  

làm đất 

- Dọn sạch cỏ dại. Đất được cày bữa kỹ, cày đất sâu 20 cm, đất tơi 

nhuyễn. Lên luống rộng 1,2 m, rãnh rộng 25 cm, rạch 4 hàng dọc hoặc 

không lên luống (đối với chân đất thoát nước tốt) tiến hành cày rạch 

hàng có độ sâu 5 - 7 cm. 

Mật độ và 

khoảng 

cách trồng 

- Vùng Duyên hải Nam Trung bộ: 40 cây/m2 (33 cm x 15 cm x 2 

hạt/hốc), tương ứng với lượng hạt giống 25 - 30 kg/ha; 

- Vùng Tây Nguyên: Gieo 20 cây/m2 (40 cm x 12 cm x 1 cây/hốc), 

tương ứng với lượng hạt giống 20 - 25 kg/ha; 

- Vùng Đông Nam bộ: Gieo 40 cây/m2 (45 cm x 10 cm x 2 cây/hốc), 

tương ứng với lượng hạt giống 25 - 30 kg/ha. 

Phân bón và 

phương thức 

bón phân 

- Lượng phân bón đầu tư cho 1,0 ha: 5 tấn phân chuồng hoai mục (hoặc 

500 kg phân HCVS) + 45 N + 90 P2O5 + 90 K2O + 400 kg vôi bột. 

- Cách bón : 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai mục, phân lân, lượng vôi + ½ 

lượng đạm + ½ lượng kali. 

+ Bón thúc: Khi cây có 2-3 lá thật: ½ lượng đạm + ½ lượng kali. 

Sử dụng  

chất điều hòa 

sinh trưởng 

Phun chế phẩm Ethephon với nồng độ 0,015% vào thời điểm cây đậu 

xanh đã chín sinh lý (khoảng 10 ngày trước khi thu hoạch). 

Tưới nước - Tưới nước theo phương pháp tưới thấm và tưới theo nhu cầu của cây. 

Phòng trừ 

sâu, bệnh hại 

- Điều tra, phân tích hệ sinh thái hàng tuần để quyết định biện pháp 

xử lý; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắt 4 đúng: Sử dụng đúng 

chủng loại thuốc BVTV cho từng đối tượng sâu, bệnh hại; Sử dụng 

đúng liều lượng và nồng độ hướng dẫn; Sử dụng đúng thời điểm; Phun 

đúng kỹ thuật theo từng đối tượng sâu, bệnh hại. 

Thu hoạch  

và bảo quản 

- Tranh thủ lúc trời nắng ráo nên tiến hành thu hái khi có quả già chín 

trên cây (quả già khô, ngã màu đen hay nâu), thu hoạch ít nhất 2 đợt. 

Thu đợt 1 khi cây có tỷ lệ trái chín 70 - 80%. Phơi quả mỏng dưới 

nắng sau 2 - 4 giờ, đập tách hạt và làm sạch. Có thể phơi khô trái từng 

đợt thu, bảo quản trong bao PP rồi đập tách hạt sau. 

 


